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Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất

cho đồng bào dân tộc thiểu số

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Thực hiện Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 và Nghị quyết số 438/NQ-UBTVQH13, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đoàn giám sát đã yêu cầu Chính phủ báo cáo, nghiên cứu báo cáo của 12 Bộ và 49 tỉnh, thành phố; trực tiếp giám sát tại 16 tỉnh đại diện cho các vùng 
. 

Để có thêm thông tin, Đoàn giám sát còn nghiên cứu báo cáo và ý kiến của các Bộ ngành, địa phương tại 02 cuộc Hội thảo về nội dung này (khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung, Tây Nguyên); nghiên cứu các báo cáo giám sát, khảo sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội (năm 2009 và 2010) về tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện miền Trung và Tây Nguyên; tái định cư thủy điện Sơn La; về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương, khu vực khó khăn.

Trên cơ sở đó, Đoàn tổng hợp, báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội “Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VỀ GIẢI QUYẾT ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
I. Khái quát về dân số và đặc điểm cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số (Biểu số 1)
1. Nước ta là một quốc gia đa dân tộc (gồm 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số). Đồng bào các dân tộc có truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khắc phục thiên tai, xây dựng và bảo vệ đất nước. 
2. Theo số liệu điều tra năm 2009, dân số nước ta có 85.846.997 người, trong đó dân tộc đa số (dân tộc Kinh) chiếm 85,7%, các dân tộc thiểu số chiếm 14,3% (12.250.436 người). Trong 53 dân tộc thiểu số, qui mô dân số và trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đều nhau: 05 dân tộc có số dân trên 1 triệu người (Tày, Thái, Mường, Khmer, Mông); 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người; đặc biệt, 05 dân tộc có số dân dưới 1.000 người (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu). 

3. Các dân tộc thiểu số (DTTS) cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn suốt từ Bắc đến Nam
; chủ yếu ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng biên giới và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (diện tích vùng miền núi, trung du chiếm trên 2/3 diện tích cả nước). Khu vực đồng bào DTTS cư trú là vùng có nhiều đặc thù: là những vị trí chiến lược, quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và môi trường; là khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn nhiều thiếu thốn; kinh tế - xã hội chậm phát triển; hầu hết là các xã nghèo, huyện nghèo, tỉnh nghèo; địa hình chủ yếu có độ dốc cao, bị chia cắt, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; chủ yếu là đất lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp và đất ở rất hạn chế.

4. Thu nhập bình quân/người ở các xã vùng ĐBKK chỉ bằng 1/6 thu nhập bình quân/người của cả nước. Hơn 200 xã và 8.000 thôn, bản chưa được sử dụng điện; trên 300 ngàn hộ chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; gần 16 ngàn thôn, bản chưa đủ nhà trẻ, lớp mẫu giáo...Tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các xã đặc biệt khó khăn trên 55%; còn trên 900 ngàn hộ cận nghèo. Tại 69 huyện nghèo, gần 83% số dân là DTTS; nhiều huyện, nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 60% - 80%.
 
II. Tình hình của đồng bào DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất (Biểu số 2,3,4,5)

1. Khái quát về tình hình sử dụng đất của đồng bào DTTS 

Nước ta là nước nông nghiệp, khoảng 68% dân số là nông dân; 90% lao động người DTTS sinh sống bằng nghề nông. Vì thế, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống của đồng bào ở nông thôn, nhất là đồng bào DTTS. 

Trước năm 1980, vùng miền núi, vùng DTTS, diện tích đất nông nghiệp, diện tích rừng rất lớn, mật độ dân số rất thấp, các gia đình đồng bào DTTS đều có đất ở, đất sản xuất (do tự khai hoang, phục hóa, hoặc do chính quyền cấp). Đất của đồng bào DTTS gồm đất ở (gắn với hộ gia đình và buôn làng), đất sản xuất nông nghiệp (đất ruộng, đất nương rẫy trồng cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả) và đất sở hữu chung trong cộng đồng dân cư (đất rừng thiêng, đất nghĩa trang; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…). 

Do đặc điểm về nguồn gốc và tập quán sử dụng đất đai của đồng bào DTTS, trước đây, theo truyền thống, đất đai thuộc hai hình thức sở hữu là sở hữu tư nhân và sở hữu cộng đồng. Cả hai hình thức sở hữu này đều do các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng tự xác lập, được cộng đồng công nhận, tôn trọng.
 

Thời gian từ năm 1976 trở lại đây, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan, việc quản lý, sử dụng đất của các hộ DTTS có những biến động. Xuất hiện ngày càng nhiều hộ đồng bào DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất, nhất là đồng bào ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng số hộ đói nghèo, gây tình trạng mất ổn định trong vùng DTTS. 

Từ năm 1977, Đảng, Nhà nước đã có chủ trương, tập trung chỉ đạo, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS (chương trình định canh, định cư, giải quyết đất sản xuất cho đồng bào Khmer Nam bộ...).

2. Tình hình thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS từ 2002 đến 2011

Theo báo cáo của các địa phương, số hộ DTTS nghèo thiếu đất ở, đất sản xuất diễn biến liên tục tăng qua các giai đoạn, kết quả thống kê, rà soát đối tượng thụ hưởng từng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, cụ thể:

- Giai đoạn 2002 - 2008: cả nước có 421.405 hộ không có đất ở, đất sản xuất, chiếm 19,2% tổng số hộ DTTS 
. Kết quả giải quyết đến cuối 2009, đã hỗ trợ 210.377 hộ, số chưa được hỗ trợ là 211.028 hộ.
- Giai đoạn 2009 - 2011: Triển khai thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009, của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho đồng bào dân tộc thiểu số; do mở rộng thêm nhu cầu cho các hộ DTTS nghèo (thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề…), nên đối tượng giai đoạn này tăng cao, tổng số là 347.457 hộ. 

Như vậy, từ năm 2002 đến năm 2011, cả nước có 558.485 hộ đồng bào DTTS nghèo cần được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất.

Ngoài ra, còn một số lượng khá lớn thuộc diện các hộ DTTS bị thu hồi, tái định cư, có nhu cầu đất ở, đất sản xuất (do thực hiện các dự án quy hoạch phát triển đô thị, các công trình thủy lợi, thủy điện, hạ tầng, giao thông) và 590 hộ thuộc đối tượng dự án hỗ trợ, phát triển các dân tộc rất ít người (Si La, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu, Pu Péo).

3. Nguyên nhân đồng bào DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất

- Do đặc điểm cư trú, tập quán sản xuất lạc hậu, nhiều hộ vẫn sản xuất theo phương thức phát nương làm rẫy, du canh; đất sản xuất ngày càng bạc màu, diện tích rừng giảm nhanh và nghèo kiệt. Các tỉnh miền núi, trung du, cao nguyên tuy có diện tích tự nhiên lớn, nhưng diện tích đất nông nghiệp lại rất ít; nhiều diện tích ở vùng núi đá không có nguồn nước tưới; hàng năm thường xảy ra lũ quét, sạt lở, làm giảm nhiều diện tích đất nông lâm nghiệp. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cơ bản đã hết quỹ đất sản xuất nông nghiệp; một số ít diện tích có thể khai hoang nhưng đất ngập mặn, nhiễm phèn nặng, khó cải tạo và canh tác hiệu quả…
  - Tăng dân số (tự nhiên và cơ học) ở vùng DTTS khá nhanh. So với cả nước, vùng DTTS là vùng dân số tăng nhanh và biến động nhiều nhất. Tỷ suất tăng dân số bình quân/năm cả nước (giữa hai cuộc tổng điều tra năm 1999 và 2009) là 1,2%, trong đó dân tộc Kinh 1,1%, các dân tộc thiểu số 1,6%. Dân số tăng nhanh, dẫn đến việc tách hộ gia đình phổ biến, những hộ mới hầu như đều thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất. 
- Các hộ nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, khi mất mùa, làm ăn không hiệu quả, gặp bệnh tật, thiên tai làm mất đất…nhiều hộ đã phải sang nhượng, cầm cố, thế chấp đất sản xuất (thậm chí cả đất ở, nhà ở); không có khả năng chuộc lại, trở thành các hộ không có đất ở, đất sản xuất.
- Do yêu cầu phát triển, xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, dự án thủy lợi, thủy điện, khai thác khoáng sản, thành lập nông, lâm, ngư trường…
. 

- Quá trình thực hiện quy hoạch, phân bố lại dân cư (đưa dân các tỉnh phía Bắc vào các khu kinh tế mới tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam bộ); đặc biệt tình trạng di cư tự do, đã gây biến động lớn về cư dân và sản xuất, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất trong vùng DTTS, ở các địa phương có dân di cư tự do đến 
.

  - Một số địa phương khu vực phía Bắc và Tây Nam, do ảnh hưởng các cuộc chiến tranh biên giới, đến nay việc bố trí lại đất ở, đất sản xuất cho các hộ này vẫn gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

- Đang xuất hiện và ngày càng tăng hoạt động tích tụ đất sản xuất nông, lâm nghiệp để mở rộng sản xuất hàng hóa của một số cá nhân, doanh nghiệp
. Hoạt động này làm phức tạp tình hình mua bán, sang nhượng, cầm cố đất đai mà đối tượng bị thiệt thòi nhiều nhất là các hộ DTTS người địa phương (hay còn gọi là người dân tộc tại chỗ). 
- Công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên rừng, cư trú…của các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở còn yếu, nhiều lúc, nhiều nơi còn buông lỏng. Rất nhiều địa phương không nắm chắc tình hình mua, bán, sang nhượng, lấn chiếm đất, rừng trái pháp luật.
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, việc làm trong vùng nông thôn, nhất là vùng DTTS diễn ra rất chậm. Khu vực nông thôn vùng DTTS với hơn 90% lao động chủ yếu sản xuất thuần nông, năng suất thấp, làm phát sinh nhu cầu đất sản xuất ngày càng tăng. Nơi có đông đồng bào DTTS, đều là những tỉnh nghèo, huyện nghèo, xã nghèo; thu- chi ngân sách phụ thuộc vào nguồn trợ cấp từ Trung ương, rất khó khăn khi cân đối ngân sách thực hiện các chính sách này.
III. Chính sách pháp luật về giải quyết đất ở, đất sản xuất

- Tại Nghị quyết số 22/NQ-TW, ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị “ Về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội miền núi” và Nghị quyết số 24/NQ-TW, ngày 21/1/2003 của BCH Trung ương Đảng khóa IX “ Về công tác Dân tộc” đã thể hiện rõ chủ trương, định hướng và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền núi, vùng DTTS, trong đó có vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.
- Cụ thể hóa chủ trương trên, trong hệ thống các văn bản luật hiện hành, mới có  Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có các quy định, nội dung liên quan trực tiếp đến vùng DTTS. Khi Chính phủ ban hành một số chính sách, quy định về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS đều phải căn cứ vào các quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng….Thực tiễn cho thấy: việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS còn liên quan trực tiếp tới Luật Cư trú, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, các luật này (trừ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng) lại không hề có điều nào quy định nhằm khắc phục, hạn chế mặt trái của cơ chế thị trường (quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra rất mạnh, tập trung ở những vùng đất nông nghiệp có chất lượng tốt với diện tích rộng lớn) đảm bảo đất ở, đất sản xuất ở mức hợp lý cho các hộ đồng bào DTTS ngay trên quê hương của họ.

- Triển khai chủ trương này, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định, chính sách cụ thể để giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất của đồng bào DTTS. Từ năm 2002 đến năm 2011, có trên 40 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hơn 50 quyết định, thông tư của các Bộ, ngành. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã xây dựng 405 đề án, dự án triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo. (Phụ lục I, II, III)

Phần thứ hai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT Ở, 
ĐẤT SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DTTS NGHÈO (TỪ 2002 ĐẾN NAY)

I. Việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo   

1. Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất ở vùng nông thôn, vùng DTTS

Thực hiện Luật Đất đai và Nghị quyết 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015; đến tháng 6/2012, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 
. Đã có 42/63 tỉnh, thành phố gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, có 34 tỉnh đã thẩm định xong, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, trước khi trình Chính phủ xét duyệt.
Trong quá trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất, đã gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quy hoạch chi tiết từng loại đất.

2. Công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giao đất khoán rừng, khai hoang, phục hóa, tạo quỹ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS

- Các địa phương có rừng, đã thực hiện, hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ quản lý; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; cơ bản hoàn thành quy hoạch, giao đất, giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng cho hộ gia đình (trong đó có hộ đồng bào DTTS) và cộng đồng dân cư; xác định chỉ tiêu, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trong kỳ kế hoạch 5 năm và hằng năm cho từng loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất).
 

Thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng (theo Nghị quyết của Quốc hội, số 08/1997/QH10 và Quyết định số 661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/7/1998), đến năm 2011, đã có 1.249.602 hộ gia đình với 4.657.211 lao động tham gia dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; trong đó, có 484.893 hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS chiếm 38,6% số hộ tham gia dự án.

- Các địa phương đã gắn việc giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; bảo đảm thực hiện các định mức khoán bảo vệ, khoanh nuôi, trồng mới theo quy định của Chương trình 661 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Cơ chế quản lý, chế độ, định mức giao, khoán khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng đã có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng khuyến khích đồng bào tham gia, bảo đảm quyền lợi, có thu nhập và bước đầu được hưởng lợi từ hiệu quả khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng. Kết quả này đã góp phần tăng tỷ lệ độ che phủ rừng, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS ổn định đời sống, sản xuất, tăng thu nhập, gắn bó với quê hương, hạn chế bớt số hộ di cư tự do. 

- Khai hoang, phục hóa tạo quỹ đất kết hợp với giao đất, giao khoán rừng là những phương thức được các địa phương còn quỹ đất lựa chọn thực hiện để giải quyết những diện tích đất chưa sử dụng, đất hoang hóa...tạo quỹ đất sản xuất giao cho hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất. 

3. Việc giải quyết đất do các nông, lâm trường quản lý

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 146/2005/QĐ-TTg, ngày 15/6/2005 về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông, lâm trường để giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; đến nay, cả nước đã thu hồi, giao cho địa phương 565.167 ha, bằng 14,2% tổng diện tích đất do các lâm trường quốc doanh quản lý.
 

4. Việc giải quyết đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện quy hoạch, giao cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các công trình, dự án

Những năm gần đây, chính sách về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã có nhiều đổi mới, theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất (tăng giá bồi thường, tăng mức hỗ trợ ổn định sản xuất và đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, dạy nghề). Việc thu hồi đất để thực hiện quy hoạch mở rộng đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, các công trình, dự án thủy điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản… đã được quan tâm, thực hiện khá bài bản. Một số dự án lớn, công trình quan trọng đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, bảo đảm tiến độ thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, giải quyết những khó khăn về đất ở, đất sản xuất ổn định đời sống của đồng bào tại các khu tái định cư.

Về các công trình thủy điện: Hiện đang đầu tư xây dựng 20 dự án thuỷ điện quy mô vừa và lớn, trong đó 07 dự án do địa phương làm chủ đầu tư và 13 dự án do Tập đoàn Điện lực làm chủ đầu tư (theo quy định, chủ đầu tư sẽ thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư), phạm vi ảnh hưởng 990 xã của 143 huyện và 34.657 hộ mất đất ở, đất sản xuất, phải di dời, tái định cư (chủ yếu là hộ đồng bào DTTS)
.

Hoạt động khai thác khoáng sản: Tại một số dự án khai thác khoáng sản lớn (thuộc các địa phương miền núi phía Bắc và khu vực miền Trung, Tây Nguyên) có quy mô giải phóng mặt bằng lớn, diện tích đất bị thu hồi, số hộ phải tái định cư khá lớn, ảnh hưởng chủ yếu tới đời sống, sản xuất của đồng bào DTTS.

5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/1998/CT-TTg ngày 20/2/1998 về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 về một số biện pháp đẩy mạnh và hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất ở nông thôn.

Theo báo cáo, tính đến tháng 6 năm 2012, cả nước đã cấp được 35.458.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại (GCNQSDĐ), tổng diện tích 20.385.000 ha.
 

Kết quả cấp GCNQSDĐ các loại cho hộ DTTS: đã cấp 1.702.000 GCN đất ở, diện tích: 94.000 ha; cấp 2.349.000 GCN đất nông nghiệp, diện tích: 1.600.000 ha; 1.037.300 GCN đất lâm nghiệp, diện tích: 4.237.600 ha. 

6. Công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, các Bộ, ngành đã triển khai nghiêm túc, ban hành nhiều văn bản, tổ chức các hội nghị triển khai, hướng dẫn địa phương thực hiện chính sách. Quá trình thực hiện, đã tổ chức một số đoàn kiểm tra, thanh tra trực tiếp đến các địa phương, hạng mục công trình. Căn cứ thời gian và yêu cầu cụ thể của từng chính sách, các Bộ, ngành đã tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách; đưa ra giải pháp tháo gỡ bất cập, khó khăn và hướng dẫn địa phương thực hiện các mục tiêu, kế hoạch
.

7. Huy động các nguồn lực thực hiện chính sách đất ở, đất sản xuất

Kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất được đảm bảo từ các nguồn: ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương chiếm khoảng 80%); vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án tái định cư thủy lợi, thủy điện lớn (chiếm khoảng 14%); còn lại là vốn tín dụng ưu đãi, huy động của doanh nghiệp. (Biểu số 6,7,8,9) 

Trong 10 năm, để giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho 333.995 hộ đồng bào DTTS nghèo, ngân sách nhà nước đã bố trí 23.023,37 tỷ đồng (chủ yếu là vốn đầu tư); trong đó, ngân sách Trung ương 23.009,4 tỷ đồng, ngân sách địa phương 13,97 tỷ đồng. Một số chương trình đã được bố trí hàng nghìn tỷ đồng (chương trình 134; dự án tái định cư thủy điện). Nếu tính cả các nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng ưu đãi...thì tổng số vốn cân đối để thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở đất, sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trong 10 năm là gần 30.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 3.000 tỷ đồng/năm. 
III. Kết quả thực hiện các chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS từ năm  2002 đến năm 2011 (Biểu số 2,3,4,5,6,7,8,9)

Qua 10 năm thực hiện (2002 - 2011), với nhiều chương trình, chính sách, đã có 333.995 hộ đồng bào DTTS nghèo đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất (148.059 hộ được hỗ trợ đất ở, 185.936 hộ được hỗ trợ đất sản xuất).

Thể hiện qua các chương trình cụ thể như sau:

1. Thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn (thực hiện 2004 - 2008) -  do Ủy ban Dân tộc chủ trì.
Tổng nhu cầu hỗ trợ đất ở là 87.822 hộ = 1.897 ha; hỗ trợ nhà ở 338.078 hộ, hỗ trợ đất sản xuất là 237.715 hộ = 81.807 ha.  Kết quả sau 5 năm thực hiện là:

- Về vốn, theo Bộ Tài chính báo cáo: Trung ương đã cấn đối, bố trí 4.482 tỷ đồng (100% nhu cầu), trong đó năm 2005 là 810 tỷ đồng, năm 2006 là 800 tỷ đồng, năm 2007 là 1.414 tỷ đồng, năm 2008 là 1.458 tỷ đồng). Một số địa phương đã cân đối được 20% vốn từ ngân sách địa phương. Đến 31/12/2008, đã thực hiện giải ngân được 4.527 tỷ đồng (đạt 94% kế hoạch). Riêng vốn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất là 155 tỷ đồng. 

- Về đất ở, có 40 tỉnh triển khai, với giải pháp gắn liền việc hỗ trợ nhà ở với đất ở, đã hỗ trợ 71.713 hộ (đạt 82% số hộ) với 1.552 ha (đạt 82% diện tích); đã giải ngân 7,6 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch).

- Về đất sản xuất, có 40 tỉnh triển khai, đã hỗ trợ cho 83.563 hộ/237.715 hộ (đạt 35% số hộ); diện tích 27.763 ha (đạt 38% diện tích). Vốn đã thực hiện 147 tỷ đồng (đạt 29% kế hoạch).

2. Thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/10/2009 về việc tiếp tục thưc hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho đồng bào dân tộc thiểu số (từ năm 2009 đến năm 2010) -  do Ủy ban Dân tộc chủ trì.
Quyết định 1592 tiếp tục thực hiện, có mở rộng thêm đối tượng và phương thức hỗ trợ của Quyết định 134, Có 36 tỉnh thực hiện với 274.344 hộ có nhu cầu cần hỗ trợ, trong đó: 

- Hỗ trợ đất sản xuất 79.139 hộ/33 tỉnh = 23.741,7 ha (bình quân 0,3ha/hộ);

- Hỗ trợ giao khoán bảo vệ và trồng rừng 45.248 hộ (18 tỉnh thực hiện hỗ trợ khoanh nuôi bảo vệ rừng: 34.380 hộ/241.068 ha và 13 tỉnh thực hiện hỗ trợ trồng rừng cho 10.868 hộ/16.177 ha). 

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề 136.804 hộ 
:

Dự kiến tổng mức kinh phí thực hiện 2 năm (2009 - 2010) là 9.803 tỷ đồng (ngân sách TW 8.832 tỷ, vốn NHCSXH 766 tỷ, vốn ngân sách địa phương 205 tỷ). 

Do gặp khó khăn, vướng mắc về rà soát, phê duyệt đối tượng và cân đối nguồn lực, nên từ năm 2011 - 2012, ngân sách TW mới bố trí 1.050 tỷ đồng (2011 bố trí 500 tỷ, năm 2012 bố trí 550 tỷ), đạt 15,6% so với kế hoạch. 

Lúng túng, khó khăn trong thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, các địa phương chỉ tập trung giải quyết hỗ trợ nước sinh hoạt, chỉ có 04/33 tỉnh thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, với 281ha, cho 979 hộ, với số kinh phí 12,3 tỷ đồng. 

3. Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/3/2007 về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 và Quyết định số 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/8/2009 phê duyệt kế hoạch đinh canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 - do Ủy ban Dân tộc chủ trì và là cơ quan thường trực.
Theo kế hoạch phê duyệt, cả nước có 29.718 hộ và 140.313 khẩu cần được bố trí sắp xếp định canh, định cư (ĐCĐC); diện tích đất sản xuất, đất ở cần phải bố trí là: 15.453,36 ha (bình quân 0,5 ha đất sản xuất, 200m2 đất ở/hộ). Tổng nguồn vốn cần bố trí là 2.717 tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện, kết quả đạt được như sau:

- Số vốn TW đã hỗ trợ địa phương 1.253 tỷ (năm 2008 = 133 tỷ, năm 2009 = 180 tỷ, năm 2010 = 260 tỷ, năm 2011 = 295 tỷ, năm 2012 = 385 tỷ- đạt 46,1% kế hoạch).

- Đã hoàn thành ổn định, ĐCĐC cho 9.827 hộ với 46.187 khẩu (đạt 33,1% so với kế hoạch). Đến năm 2012 vẫn còn 19.891 hộ với 94.126 khẩu cần được hỗ trợ ĐCĐC. 

4. Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/6/2008 về hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (thực hiện từ 2008 đến 2011) -  do Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì.

Đây là quyết định áp dụng riêng cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (nội dung tương tự như QĐ 134, có mở rộng giải pháp đào tạo, chuyển đổi nghề). 

Theo đề án được duyệt, tổng số hộ DTTS nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề là 43.395 hộ, 216.975 khẩu; trong đó, 9.808 hộ không có đất ở, 33.587 hộ thiếu đất sản xuất, 116.648 lao động có nhu cầu học nghề, chuyển nghề, mua máy móc thiết bị. Tổng nhu cầu kinh phí là 1.978,07 tỷ đồng (ngân sách TW 830,02 tỷ, vốn vay NHCSXH là 1.128,11 tỷ, ngân sách địa phương là 47,69 tỷ).

Đến hết năm 2011, tổng số vốn đã phân bổ là 1.083,97 tỷ (đạt 54% nhu cầu vốn), trong đó vốn TW 600 tỷ (đạt 74,8%), vốn vay NHCSXH 470 tỷ (đạt 41,66%), vốn địa phương 13,97 tỷ (đạt 29,3%).

Các địa phương đã thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho 4.553/33.587 hộ (đạt 13,56%), hỗ trợ đất ở cho 5.584/9.808 hộ (đạt 56,93%); hỗ trợ đào tạo nghề 22.542 lao động (đạt 54,3%); hỗ trợ chuyển đổi nghề 38.813 lao động (đạt 52%). Riêng hỗ trợ xuất khẩu lao động đạt rất thấp, có 7/9 tỉnh không thực hiện được nội dung này. 

5. Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/8/2006 phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010, do Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì.

Tổng nhu cầu vốn  giai đoạn 2006 - 2010 là 6.573 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 5.590 tỷ, kinh phí sự nghiệp 938 tỷ. Sau 5 năm, kết quả đạt được:

- Nguồn vốn Trung ương đã bố trí 4.702 tỷ đồng (kế hoạch 2.511 tỷ, dự phòng 2.191 tỷ) và vốn lồng ghép từ các nguồn khác khoảng 1.000 tỷ. Riêng năm 2011, đã bố trí 1.019 tỷ, cho 16.000 hộ.

- Đã thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định cho 146.033 hộ/ 75.000 hộ 
.

Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 326,34 m2 đất ở, 0,97 ha đất sản xuất; 1,85 ha đất trồng rừng.     

6. Thực hiện Quyết định số 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/11/2005 về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào DTTS tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên-  do Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì.

Tính đến tháng 11/2008, tại 5 tỉnh Tây Nguyên, đã thực hiện giao và khoán bảo vệ là 78.126 ha rừng và đất rừng (đạt 66% diện tích), 4.965 hộ (91% số hộ). Trong đó, diện tích rừng đã được cấp GCNQSDĐ là 21.529 ha (đạt 62%).

7. Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/10/2002 về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên - do Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì.

          Theo đề án, diện tích cần khai hoang 60.645ha, tổng nhu cầu vốn 254,3 tỷ đồng. 

Trong 2 năm (2003 - 2004), ngân sách Trung ương đã bố trí 177 tỷ đồng (70% kế hoạch), các tỉnh đã thực hiện giải ngân được 78,4 tỷ đồng (đạt 44%), hỗ trợ đất sản xuất cho 4.122 hộ (đạt 52,1%) với diện tích 3.714 ha (đạt 46,9%).

Sau năm 2004, đề án này dừng lại, chuyển sang thực hiện QĐ 134.

8. Thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS tại các Khu kinh tế quốc phòng, Làng Thanh niên lập nghiệp.

Từ năm 2002 đến 2012, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các tỉnh đã phê duyệt quy hoạch, giao đất cho các Khu kinh tế quốc phòng (KKTQP) - do Bộ Quốc phòng quản lý và Làng Thanh niên lập nghiệp (LTNLN) do Trung ương Đoàn TNCSHCM quản lý. Kết quả như sau:

- Tại 22 KKTQP
, đã giải quyết đất ở cho 11.104 hộ, trong đó giao đất ở cho 10.308hộ = 495ha (bình quân 480,2 m2/hộ); giao bằng tiền mặt cho 796 hộ = 9,768 tỷ đồng (bình quân 12,27 triệu đồng/hộ). Đã hỗ trợ đất sản xuất cho 17.751 hộ; trong đó giao đất sản xuất cho 16.787 hộ = 29.924 ha, bình quân 1,783 ha/hộ; hỗ trợ tiền mặt 964 hộ = 4,217 tỷ đồng, bình quân 4,374 triệu đồng/hộ (trong báo cáo của Bộ Quốc phòng chưa bóc tách rõ số đối tượng hộ DTTS).

- Tại 21 dự án LTNLN
, đã hỗ trợ, giao đất cho 477 hộ thanh niên người DTTS (trong tổng số 2.009 hộ). Tổng diện tích đất ở đã giao là 187,9ha (bình quân 400m2/hộ); tổng diện tích đất sản xuất đã giao là 756,4 ha (từ 1,2 đến 4,0 ha/hộ). Ngoài ra, các hộ còn được nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ từ (từ 15 - 29 ha/hộ), được nhận đất lâm nghiệp, hỗ trợ kinh phí trồng rừng (từ 2,0 - 5,0 ha/hộ).

Phần thứ ba

MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

I. Về quá trình triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

 Để giải quyết nhu cầu về đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn, trong giai đoạn 2002 - 2011, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực chỉ đạo, ban hành các chính sách, cơ chế đầu tư, bố trí nguồn lực để tập trung giải quyết vấn đề bức xúc nhất trong cuộc sống của các hộ DTTS nghèo về thiếu và không có đất ở, đất sản xuất. Ngoài ra, Chính phủ còn ban hành một số chính sách đặc thù đối với một số vùng DTTS đặc biệt khó khăn, một số dân tộc đặc biệt ít người, với mục tiêu hỗ trợ đời sống, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. 

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì các chính sách, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Quá trình thực hiện, đã tổ chức các hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện từng chương trình, đề án.

Tại các địa phương, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ  đồng bào DTTS nghèo, đã nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của các cấp chính quyền và đặc biệt của các hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn đã khẩn trương, tích cực triển khai xây dựng đề án, tiến hành việc thống kê, rà soát đối tượng, tổng hợp nhu cầu. Đã có 53 tỉnh thực hiện, xây dựng 405 Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, sắp xếp, định canh, định cư, tái định cư cho các hộ đồng bào DTTS nghèo (chưa tính các dự án thủy lợi, thủy điện, giao thông...). 

    Quá trình triển khai thực hiện, đông đảo bà con trong các cộng đồng dân cư  nhiệt tình hưởng ứng. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, nhiều gia đình tự nguyện chia sẻ đất ở, đất sản xuất cho con, cháu; thu xếp nhượng bớt diện tích đất của gia đình cho các hộ đang gặp khó khăn về đất sản xuất và đất ở...Qua đó, tình làng nghĩa xóm được tăng cường, truyền thống đoàn kết các dân tộc được củng cố. 

II. Về kết quả sau 10 năm thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo
1. Kết quả, ý nghĩa quan trọng nhất của chính sách này là: hàng trăm ngàn hộ đồng bào DTTS nghèo, không có đất ở, nhà ở, không có hoặc thiếu đất sản xuất, nhiều hộ nghèo đói, du canh, du cư, di cư tự do, sinh sống trong vùng thiên tai, nguy hiểm...nay đã có đất ở, nhà ở, cuộc sống ổn định hơn. Đồng bào rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, không du canh, không di cư tự do, cùng nhau nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Một số mô hình sản xuất, chăn nuôi, chuyển nghề bước đầu có kết quả. Tại các khu, điểm định canh định cư, tái định cư được quy hoạch, đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư, bố trí đất sản xuất...đã đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Đây là những kết quả quan trọng để ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, biên giới, vùng DTTS với Đảng, Nhà nước.

2. Qua 10 năm thực hiện, mô hình Làng TNLN và Khu KTQP kết quả bước đầu khá tốt. Các mục tiêu, chỉ tiêu về đời sống, sản xuất được thực hiện bài bản, đạt kết quả. Quy hoạch dân cư được thực hiện khá tốt; bố trí các điểm dân cư là giải pháp hữu hiệu để xóa điểm trắng dân cư dọc tuyến biên giới. Với cách làm đồng bộ các nhiệm vụ, các hộ được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất diện tích cao hơn các dự án khác, được hướng dẫn sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y...Nhờ vậy, năng suất cây trồng, vật nuôi và thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp của các hộ, trong đó có các hộ DTTS đã được cải thiện. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, các sinh hoạt văn hóa, hoạt động cộng đồng, bảo đảm trật tự an ninh...được quan tâm. Đây là mô hình cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết trong thời gian tới (đối tượng hộ DTTS tại địa phương tham gia các dự án này còn hạn chế).

3. Các địa phương đã xây dựng xong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Công tác quy hoạch khu dân cư được triển khai thực hiện. Bước đầu đã có một số tỉnh quan tâm gắn quy hoạch với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, hình thành các khu tái định cư đã góp phần nâng cao giá trị cuộc sống của nhân dân tại các làng bản, thôn xóm vùng nông thôn, miền núi, vùng DTTS. 

4. Việc thực hiện các chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất được tiến hành đồng thời với đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, thu hút lao động, xuất khẩu lao động... không chỉ giải quyết các khó khăn, bức xúc trước mắt của đồng bào DTTS nghèo, đó cũng chính là những chính sách có tính chất căn bản, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới ở vùng miền núi, vùng DTTS.

III. Về một số tồn tại, hạn chế 

1. Sau 10 năm thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đến nay, vẫn còn trên 300.000 hộ DTTS nghèo thiếu và không có đất ở, đất sản xuất, gần bằng số hộ cần đầu tư của giai đoạn khởi đầu chính sách (2002 - 2008). 

Tồn tại trên, đồng nghĩa với việc một bộ phận không nhỏ đồng bào DTTS đang có cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn; vùng miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn vẫn đang tiềm ẩn những bất ổn, vẫn còn khoảng cách khá xa so với các vùng khác của cả nước.
2. Quản lý nhà nước, chỉ đạo thực hiện các chính sách về đất đai ở vùng DTTS còn hạn chế, bất cập và bộc lộ nhiều yếu kém.

- Công tác tổng hợp số liệu, rà soát, xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách này còn hạn chế. Nhiều địa phương phải điều chỉnh đề án, chậm được phê duyệt vì số liệu thiếu chính xác, phải rà soát nhiều lần. Tồn tại này gây khó khăn cho các cơ quan Trung ương khi phê duyệt kế hoạch, xác định nguồn lực, đồng thời khó khăn cho cả địa phương khi lựa chọn giải pháp tổ chức thực hiện.

- Nhìn vào hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện và công tác theo dõi, kiểm tra, thanh tra, sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách cũng còn nhiều hạn chế. Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai khá chậm. Nhiều bất cập, tồn tại, chồng chéo... nảy sinh chưa được các Bộ, ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ.

- Do thiếu nguồn lực, thiếu quỹ đất, thời gian thực hiện ngắn, và các yếu tố trở ngại khác, dẫn đến kết quả đạt còn thấp. Do nhiều chương trình, dự án có cùng một số nội dung; mỗi Bộ quản lý một chương trình, dự án khác nhau trong khi Ủy ban Dân tộc là cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc lại chưa thực hiện tốt vai trò “nhạc trưởng”, dẫn đến có sự chồng chéo, thiếu tập trung, khó phối hợp trong chỉ đạo, quản lý, dàn trải về nguồn lực, thiếu thống nhất về định mức và giải pháp, khó khăn trong tổ chức thực hiện đối với cấp cơ sở 
... Nhiều địa phương chưa phân loại các đối tượng (thiếu và không có đất ở, đất sản xuất), để tập trung, ưu tiên giải quyết trước nhu cầu bức xúc không có đất ở, đất sản xuất. 

Hiện nay, một số địa phương vùng Tây Nguyên, Bình Phước và đồng bằng sông Cửu Long, đang có nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở nơi khác đến mua gom ruộng, đất của các hộ DTTS. Việc tích tụ ruộng, đất ở các vùng này diễn ra ngày càng tăng và khá phổ biến, đối tượng bị thua thiệt nhiều nhất vẫn là các hộ đồng bào DTTS. Một số hộ đã gom được hàng chục, thậm chí hàng trăm ha, nhưng chính quyền và cán bộ chuyên quản vẫn không có báo cáo và số liệu cụ thể. 

2.1 Công tác tham mưu, hoạch định chính sách bị động, hạn chế tầm nhìn, chủ yếu là giải quyết tình thế. Công tác quản lý nhà nước về chính sách dân tộc trong giải quyết đất ở, đất sản xuất vừa chồng chéo, vừa phân tán,  thiếu sự tập trung ở cả cấp Trung ương và địa phương 
:

Các chính sách liên quan việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đều có các mục tiêu lớn, rõ và cụ thể, nhưng lộ trình, thời gian thực hiện lại quá ngắn; định mức hỗ trợ thấp và chưa sát tình hình thực tế tại các địa phương, vùng miền... Một số giải pháp khác (đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...) mới chỉ đặt ra, thiếu hướng dẫn, kiểm tra, nên chưa đạt mục tiêu giảm áp lực thiếu quỹ đất. Đây cũng là yếu tố tác động, ảnh hưởng tới hiệu quả triển khai, thực hiện các chính sách.

Đối với các địa phương không còn quỹ đất thì giải pháp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút lao động, việc làm tại các doanh nghiệp ở địa phương, xuất khẩu lao động...là những giải pháp có tính căn cơ làm giảm áp lực nhu cầu đất sản xuất. Mặc dù đã đưa ra giải pháp và có cơ chế, nguồn lực để thực hiện nội dung này, nhưng việc phê duyệt phương án, lựa chọn nghề đào tạo, tổ chức thực hiện từng nội dung của giải pháp thay thế hỗ trợ đất sản xuất lại chưa có sự kiểm soát, kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Số lượng lao động được đào tạo nghề khá lớn, nhiều nghề, nhưng hiệu quả lao động được đào tạo có việc làm, có thu nhập từ các nghề phi nông nghiệp thì chưa có địa phương nào đánh giá, chứng minh là có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do địa phương mới chỉ quan tâm khâu dạy nghề (chủ yếu do các Trung tâm, Trường dạy nghề của tỉnh thực hiện); chưa nghiên cứu thực tế, chọn nghề phù hợp từng địa phương, từng đối tượng; đặc biệt chưa có sự kết nối giữa đào tạo nghề, thu hút lao động, tạo việc làm của doanh nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Với vai trò quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực, Ủy ban Dân tộc, các Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ DTTS nghèo, đời sống khó khăn. Mỗi chính sách được thực hiện trong khoảng thời gian cụ thể, kèm theo các định mức, cơ chế quản lý khác nhau. 

Tuy nhiên, do mỗi chính sách gắn với từng Bộ trực tiếp chủ trì, quản lý, chỉ đạo, nên trong quá trình thực hiện, có lúc, có nơi đã nảy sinh các bất cập, chồng chéo, thậm chí tạo ra vướng mắc, khó khăn cho các địa phương khi triển khai thực hiện. Nhiều cơ chế, định mức, tạo cho địa phương tùy chọn nội dung, định mức, hợp phần, dẫn đến việc có những nội dung không thực hiện, hoặc thực hiện đạt kết quả thấp.
 Mỗi chính sách có một định mức áp dụng, đôi khi cũng tạo ra sự so bì, thắc mắc của đối tượng thụ hưởng (định mức khác nhau về đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, khai hoang...).

Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa đều tay, nhất là quan hệ phối hợp trong chỉ đạo giữa Ủy ban Dân tộc (cơ quan quản lý nhà nước về chính sách dân tộc) với Bộ Nông nghiệp & PTNT (cơ quan quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn), với Bộ Tài nguyên & Môi trường (cơ quan quản lý nhà nước về đất đai).v.v. rất mờ nhạt.

Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của các Bộ chủ quản và địa phương còn hạn chế. Vì vậy, có những tồn tại, bất cập đã được các địa phương phát hiện, báo cáo, kiến nghị, nhưng chậm được nghiên cứu, hướng dẫn khắc phục. 

Tại các địa phương, công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai còn hạn chế. Một số cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước (coi hỗ trợ là đầu tư, không tích cực, chủ động cân đối, lồng ghép nguồn lực, chỉ cố gắng giải ngân phần Nhà nước hỗ trợ). Các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp cơ sở, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; thiếu quyết tâm để hoàn thành từng mục tiêu; mục tiêu nào không hoàn thành thì tiếp tục đề nghị Chính phủ cho  kéo dài thời gian thực hiện.

2.2. Việc bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện thực hiện các chương trình còn rất hạn chế, dàn trải, thiếu tập trung, chưa đảm bảo tiến độ và điều kiện để thực hiện các mục tiêu đặt ra.
 (Biểu số 6,7,9)

Qua giám sát và báo cáo của các địa phương, hầu hết các chương trình, dự án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đều trong tình trạng chờ vốn và thiếu vốn. Đây là  vấn đề tồn tại lớn nhất hiện nay trong thực hiện chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn; dẫn đến các chương trình, dự án đều thực hiện dang dở, không đạt kế hoạch.

Lí do chủ yếu là việc bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho địa phương hầu hết không đảm bảo quy định, chưa đầy đủ; nguồn lực thiếu tập trung, trong khi khả năng bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hầu như không đáng kể. Nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống, là nơi tập trung nhiều nhu cầu đất ở, đất sản xuất, nhưng các địa phương thụ hưởng chính sách này đều là các tỉnh nghèo. 

Tồn tại này xuất hiện từ lâu, đã nhiều lần các địa phương thụ hưởng chính sách có kiến nghị, nhưng chưa có giải pháp khắc phục, làm ảnh hưởng tới khả năng, tiến độ thực hiện các đề án và ý nghĩa nhân văn của chính sách.

2.3. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất còn hạn chế.

Việc quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch thiếu tính nhất quán, thường xuyên thay đổi (rõ nhất là việc lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng). Khi phê duyệt quy hoạch tổng thể, chưa chú ý tới các mối quan hệ giữa quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, quy hoạch bảo vệ, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch phát triển công nghiệp, du lịch... nên khi thực hiện từng quy hoạch còn xuất hiện sự chồng chéo, sửa đổi bổ sung, thậm chí một số quy hoạch không thực hiện được. Một nghịch lý lớn chưa được khắc phục là: Chính những vùng có diện tích rừng lớn lại là một trong những vùng có nhiều hộ DTTS nghèo nhất và nhiều hộ thiếu đất ở, đất sản xuất nhất.

Qua giám sát cho thấy: Công tác quy hoạch mới chỉ quan tâm nhiều tới phát triển đô thị, đầu tư các dự án, phát triển các doanh nghiệp...các Bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm nhiều, thiếu hướng dẫn cụ thể việc lập quy hoạch riêng về sử dụng đất cho vùng DTTS. Việc quy hoạch không gian sinh tồn cho các buôn, làng, cộng đồng dân cư DTTS, hầu như chưa có địa phương nào thực hiện được (đối với các DTTS, đơn vị làng bản, phum sóc...chính là nơi giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc).

2.4. Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn hạn chế và đang gặp một số vướng mắc.

Theo báo cáo của Bộ TN & MT, hiện tại, việc cấp GCN đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở tại các tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào DTTS đạt khá thấp: có 23 tỉnh cấp GCN đất sản xuất nông nghiệp đạt dưới 80%, trong đó có 18 tỉnh đạt từ 22% - dưới 70%. Có 36 tỉnh cấp GCN đất lâm nghiệp đạt dưới 80%, trong đó có 28 tỉnh đạt từ 16 % -63 %. Có 26 tỉnh cấp GCN đất ở đạt dưới 80%, trong đó có 19 tỉnh đạt từ 13 % đến 68%.

Tại các địa phương nơi Đoàn đến giám sát, kết quả cấp GCNQSDĐ cho các hộ DTTS, vùng DTTS đạt thấp. Một số nơi chưa cấp được GCNQSDĐ cho các hộ DTTS vì còn lúng túng trong việc thu hay miễn các loại thuế liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phí cấp QSDĐ. Có địa phương đã làm thủ tục cấp GCNQSDĐ đạt tỷ lệ khá cao, nhưng nhiều hộ DTTS không đến UBND xã nhận GCNQSDĐ. Đặc biệt, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đất đai không tổng hợp, báo cáo được số liệu cấp GCN cho các hộ DTTS. Lí giải cho vấn đề này là do cấp trên không hướng dẫn, yêu cầu nội dung này. 

Hiện tại, khó khăn mà các địa phương đang gặp phải là: Không tự cân đối được kinh phí cho việc thực hiện đo đạc, cấp GCNQSDĐ cho đồng bào DTTS (theo quy định, phải bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương). Một số nơi chưa cấp GCNQSDĐ cho các hộ sử dụng do còn đang có tranh chấp, hoặc chồng lấn diện tích đất do các nông, lâm trường, các công ty quản lý. 

3. Việc giải quyết di cư tự do còn lúng túng và thiếu giải pháp bền vững.

 Trong nhiều năm gần đây, tình hình di cư tự do (DCTD) vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo tích cực, các Bộ, ngành, địa phương đã cố gắng thực hiện các giải pháp hạn chế, khắc phục tình trạng này nhưng tình hình DCTD vẫn diễn biến phức tạp, gây mất ổn định xã hội, số lượng hộ DCTD đến một số địa phương không giảm; có lúc, có nơi tình hình di cư tự do tăng đột biến ở một số khu vực (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và các tỉnh khu vực Tây Nguyên). 

Qua giám sát, làm việc với các địa phương nơi dân bỏ đi và nơi dân đến, cho thấy:

- Từ năm 1980 đến nay, tình hình di cư của người dân ở mọi miền đất nước đến các vùng có rừng, đất tốt... rất đa dạng. Nhưng chung quy lại có hai phương thức chính, đó là: phương thức do Nhà nước tổ chức (gồm kinh tế mới và tuyển lao động từ nơi khác đến làm việc trong các nông, lâm trường quốc doanh) và phương thức di cư tự do, các hộ, nhóm hộ, cá nhân tự tìm đến vùng đất mới để mưu sinh. Trong số dân di cư tự do này, có một bộ phận không nhỏ là đồng bào DTTS. Lý do chủ yếu vì thiếu đất sản xuất, cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn; phải tìm nơi ở mới để có đất sản xuất, cải thiện cuộc sống...

- Công tác quản lý dân cư còn rất hạn chế. Các địa phương có dân đi không nắm được chính xác tình hình, diễn biến DCTD. Các địa phương nơi dân DCTD đến thì bị động, chậm phát hiện. Chưa có sự phối hợp hiệu quả giữa các địa phương để giải quyết vấn đề DCTD một cách thường xuyên, căn cơ, khả thi. 

- Hậu quả mà tình hình DCTD mang lại: các tỉnh có dân bỏ đi chưa nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá được, nhưng nơi dân đến là: Rừng bị tàn phá, xuất hiện một số mâu thuẫn giữa người địa phương với dân DCTD; các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bị đảo lộn. Các địa phương có dân đến đều phải gánh chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết các vấn đề an sinh, văn hóa, giáo dục, sức khỏe và trật tự xã hội đối với dân đến...

- Một số giải pháp đã và đang thực hiện (chủ yếu là ngăn chặn, hạn chế) hầu như không đạt kết quả. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan chưa tích cực nghiên cứu, tìm thêm giải pháp đồng bộ, phù hợp (quy hoạch các khu dân cư; hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất ở nơi có nguy cơ dân đi; điều chỉnh quy hoạch, xây dựng các đề án sắp xếp, ổn định dân DCTD tại các địa phương, khu vực còn có điều kiện về đất đai...). Mục tiêu hạn chế nhanh, đi đến chấm dứt tình trạng DCTD vẫn đang là thách thức đối với các cơ quan Trung ương, địa phương.  

- Việc nhận thức, quan điểm giải quyết vấn đề di cư tự do của nhân dân vào khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số là không bình đẳng, thậm chí có sự mặc cảm, phân biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số, nên chưa có giải pháp đúng đắn, kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện sống dẫn đến tài nguyên rừng bị tàn phá, đất canh tác bị xáo trộn, ảnh hưởng tới cuộc sống, gây bức xúc trong nhân dân; một số đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết, mất trật tự, an ninh... Trong khi đồng bào dân tộc Kinh di cư tự do lớn hơn nhiều, nhưng nhanh chóng được ổn định cuộc sống và phát triển (vì dân trí cao và có tiền).  Cần phải tổng kết, đánh giá toàn diện vấn đề này, đặc biệt là ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên, để có chính sách đúng đắn, cơ bản, lâu dài về giải quyết DCTD, loại trừ các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, trật tự do mâu thuẫn giữa đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh, giữa người dân bản địa với dân di cư tự do từ nơi khác đến.

4. Công tác khai hoang, phục hóa, định canh, định cư, tái định cư, còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

Hiện tại, việc thực hiện nhiệm vụ khai hoang, phục hóa đang gặp nhiều khó khăn, kết quả rất hạn chế. Khó nhất là thiếu quỹ đất, thiếu kinh phí, định mức thấp, không đủ khả năng thực hiện khai hoang, phục hóa. Công tác quy hoạch, xây dựng đề án của địa phương rất hạn chế
. Số diện tích đã khai hoang, phục hóa, giao cho đồng bào đưa vào sản xuất vẫn đang cần sự hỗ trợ của Nhà nước để tiếp tục đầu tư thủy lợi, phân bón... Đất mới khai hoang, phục hóa chủ yếu từ diện tích đất trống đồi núi trọc, đất bạc màu, hoang hóa, lâu không sử dụng, chất lượng đất xấu. Diện tích khai hoang, phục hóa nhỏ, lẻ, xa khu cư trú của các hộ được hỗ trợ. Hầu hết đất khai hoang, phục hóa chưa được đo vẽ sơ đồ, chưa đủ điều kiện cấp quyền sử dụng đất...Những khó khăn đó khiến các hộ nhận đất chưa thể yên tâm, sản xuất cũng chưa thể có thu nhập ngay, chưa đủ lương thực cho gia đình sử dụng.
Công tác định canh, định cư, tái định cư đang phải giải quyết khó khăn, hậu quả của việc phát triển các dự án đầu tư thủy điện, thủy lợi, mà chưa tính đồng bộ với đảm bảo môi trường sinh thái và người dân sẽ làm gì để sống sau khi mất đất sản xuất. Trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, hiện đang có quá nhiều dự án xây dựng công trình thủy điện, gây nên sự xáo trộn rất lớn về quy hoạch dân cư, quy hoạch sản xuất. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất là một bộ phận không nhỏ các hộ đồng bào DTTS. Do có nhiều nhà đầu tư, nên có nhiều cơ chế, đơn giá đền bù khác nhau, dẫn đến những mâu thuẫn, thắc mắc, phát sinh tình hình khiếu kiện trong người Dân...

5. Thực hiện mục tiêu thu hồi đất từ các nông, lâm trường, giải pháp để tạo quỹ đất, giao cho các hộ DTTS nghèo thiếu đất, không có đất sản xuất, đã triển khai trong thời gian khá dài, nhưng đạt kết quả rất hạn chế. 

Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng đất và quản lý tài sản của Nhà nước tại các nông, lâm trường, doanh nghiệp. Về cơ bản đã xác định được diện tích đất sử dụng chưa đúng mục đích, chưa hiệu quả, có thể thu hồi  để giao cho các hộ DTTS nghèo không có đất sản xuất. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương thu hồi đất của các doanh nghiệp, nông, lâm trường chưa được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, kết quả rất hạn chế (trách nhiệm chính là giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT với Bộ Tài chính và các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước). 

Theo các địa phương, vướng mắc chủ yếu là vấn đề bồi thường giá trị tài sản trên đất do suất đầu tư quá cao (do các nông, lâm trường, doanh nghiệp đề xuất). Trong diện tích đất đã thu hồi, một số diện tích lại tiếp tục giao cho các hộ thuộc doanh nghiệp quản lý, sản xuất kinh doanh; một số diện tích không đáng kể giao cho các hộ DTTS thiếu đất sản xuất, nhưng rất khó khăn để sản xuất hiệu quả ngay (có nơi người Dân nói: Nhà nước đã không sử dụng được đất đó, thì người Dân làm sao sử dụng được).

6. Việc thực hiện một số chính sách lớn, cụ thể kết quả đạt thấp, chính sách nào cũng dang dở, không đạt mục tiêu đề ra. 

- Thực hiện Quyết định 134: đến hết năm 2011, mới giải quyết được 35% tổng số hộ và 38% số diện tích; giải ngân 147 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch.
 

- Thực hiện Quyết định 1592: Tuy là sự tiếp nối thực hiện các mục tiêu của QĐ 134, nhưng sau gần 3 năm thực hiện, kết quả đạt rất thấp. Đến năm 2012, ngân sách TW mới bố trí 1.050 tỷ đồng (đạt 15,6% so với kế hoạch); chỉ có 04/33 tỉnh có đề án thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, với 281ha, cho 979 hộ. 

Các giải pháp hỗ trợ khai hoang, phục hoá, làm ruộng bậc thang, thâm canh nương cố định trên đất dốc đang thực hiện ở khu vực miền núi phía Bắc, nhưng kết quả thực hiện và hiệu quả sử dụng đất khai hoang, phục hoá không cao. Nhiều địa phương hết quỹ đất nhưng chưa quan tâm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo các giải pháp tạo việc làm, đào tạo nghề, chuyển nghề phi nông nghiệp, xuất khẩu lao động, phát triển dịch vụ... 

- Thực hiện Quyết định 33: Sau 5 năm thực hiện, mới hoàn thành việc ĐCĐC cho 9.827 hộ với 46.187 khẩu, đạt 33% kế hoạch. Đến năm 2012, vẫn còn 19.891 hộ (94.126 khẩu) không có đất sản xuất, còn du canh, du cư, nhiều khả năng di cư tự do.  
- Thực hiện Quyết định 74: Tính đến hết tháng 6/2012, tổng số vốn đã được phân bổ (cả vốn vay của Ngân hàng) cho 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 1.087,91 tỷ đồng (đạt 54,96%), trong đó vốn vay NHCSXH 470 tỷ (đạt 41,66%), vốn địa phương 13,97 tỷ (đạt 29,3%).

Do hết quỹ đất, các địa phương chỉ lựa chọn giải pháp hỗ trợ bằng tiền để mua đất ở, đất sản xuất. Đa số các tỉnh đều lúng túng trong triển khai, kết quả giải ngân rất thấp (Cần Thơ =27,74%, Cà Mau =17,11%).

Về giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và xuất khẩu lao động, hầu hết các địa phương chỉ tập trung giải ngân cho hoạt động đào tạo nghề. Số lao động được đào tạo, số lớp, số nghề được mở khá lớn, nhưng số có việc làm, có thu nhập từ nghề được đào tạo rất hạn chế. 

Mục tiêu hỗ trợ đất sản xuất mới đạt 13,56%, hỗ trợ đất ở đạt 56,93%; hỗ trợ đào tạo nghề đạt 54,3%; hỗ trợ chuyển đổi nghề đạt 52%; có 7/9 tỉnh không thực hiện được nội dung hỗ trợ xuất khẩu lao động.

- Thực hiện Quyết định 132: Trong 2 năm (2003 - 2004), các tỉnh thực hiện giải ngân đạt 44%, hỗ trợ đất sản xuất đạt 52,1% với diện tích đạt 46,9%.

Tóm lại: Nhìn vào những tồn tại, hạn chế trên, chúng ta thấy: một số nhiệm vụ, mục tiêu cấp bách mà Nghị quyết số 24 của BCHTW Đảng khóa IX đã đề ra trong các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo đến năm 2012 vẫn không thể hoàn thành.

IV. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, tồn tại trên

1. Có nhiều nguyên nhân nảy sinh những hạn chế, bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo. Nguyên nhân sâu xa là do hạn chế về nhận thức, đánh giá tình hình chưa sâu; tầm nhìn thiếu toàn diện, chưa đảm bảo tính đồng bộ và tính thống nhất từ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách và tổ chức  thực hiện chính sách. 

Việc có nhiều chính sách với những nội dung trùng nhau nhưng các mức hỗ trợ khác nhau áp dụng cho một đối tượng là hộ DTTS nghèo trên địa bàn, khu vực hoặc cả nước; chính sách được thực hiện trong thời gian ngắn; thiếu tập trung đầu mối trong công tác quản lý nhà nước, thiếu nguồn lực…Những vẫn đề đó đã tạo ra sự chồng chéo, khó khăn, bất cập trong việc tổ chức thực hiện, ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả của các chính sách. 

2. Công tác tổng hợp, rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách rất hạn chế, số liệu thiếu chính xác, phải rà soát nhiều lần, thậm chí phải điều chỉnh đề án, làm chậm tiến độ phê duyệt kế hoạch, khó khăn cho xác định nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện. Trách nhiệm này chủ yếu do địa phương thiếu sâu sát cơ sở, thiếu kỹ lưỡng trong khâu lập, thẩm định dự án.

3. Các định mức hỗ trợ (giải quyết đất ở, đất sản xuất, bồi thường, đền bù tái định cư...) cơ bản thấp hơn nhiều so với giá thực tế và không được điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Quỹ đất của các địa phương rất hạn chế, với mức đầu tư của các chính sách hiện tại, không thể đủ giải quyết nhu cầu thiếu đất ở, đất sản xuất của các hộ DTTS nghèo. Kết quả thu hồi đất từ các nông, lâm trường, doanh nghiệp rất hạn chế. Giải pháp đào tạo nghề, chuyển nghề, thu hút việc làm... chưa đạt mục tiêu giảm áp lực thiếu đất sản xuất. 

4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong giải quyết  đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS chưa tốt. Cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì, quản lý chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra; chưa kịp thời tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và giải quyết các vướng mắc, bất cập. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chưa làm tốt việc phối hợp và công tác kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Các địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật. Công tác giáo dục, vận động nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS còn nhiều hạn chế. Những vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS chưa được phát hiện và giải quyết kịp thời, thấu đáo.

6. Ngoài ra, còn cả nguyên nhân từ phía một số đối tượng được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất chưa thực sự nỗ lực, thiếu quyết tâm trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo; một số chưa sử dụng đất đúng mục đích, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

V. Đoàn giám sát đề xuất một số kiến nghị, giải pháp cụ thể 

1. Kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 

1.1. Thực hiện tích cực hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, hoàn thiện thể chế (Hiến pháp 1992 và các dự án sửa đổi, bổ sung Luật, Pháp lệnh).

Khi xem xét, sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, đề nghị quan tâm một số nội dung cụ thể sau:

- Đề nghị bổ sung vào Điều 10 các nội dung, quy định có tính nguyên tắc về bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào DTTS trong lĩnh vực đất đai: “ Nhà nước có chính sách đảm bảo đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất”.

- Đề nghị bổ sung vào Điều 15 các quy định:

+ Nghiêm cấm việc đầu cơ, mua bán, bao chiếm đất đai trong vùng DTTS, vùng biên giới. 
+ Đối với các loại đất thuộc diện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước (giao đất không thu tiền), chỉ được mua, bán, chuyển đổi, tặng, cho, khi được các cấp có thẩm quyền cho phép. Đề nghị ghi rõ thêm: “Việc mua, nhận chuyển nhượng đất do Nhà nước hỗ trợ cho hộ DTTS là trái pháp luật, sẽ bị thu hồi đất, xử lý theo quy định” (giao Chính phủ có quy định cụ thể). 

- Đề nghị bổ sung Mục c, Khoản 1, Điều 60: “Nhà nước có chính sách ưu tiên và thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất ở, đất sản xuất, tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp cho các đối tượng: người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, an toàn khu”.

- Về thu hồi đất, đề nghị bổ sung các quy định cụ thể và các điều kiện thu hồi đất, quy định rõ cơ chế ưu tiên về đền bù, tái định cư đối với đồng bào DTTS khi Nhà nước thực hiện thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình theo quy hoạch.

- Để bảo đảm các điều kiện sống và tôn trọng những đặc điểm về cư trú, sinh hoạt, bảo vệ bản sắc văn hóa, không gian sinh tồn của cộng đồng các DTTS, đề nghị nghiên cứu, luật hóa bằng các quy định về quản lý, quyền sử dụng đất cộng đồng gắn với vùng cư trú của đồng bào DTTS (gồm: đất sinh hoạt chung của cộng đồng, đất rừng thiêng, đất nghĩa trang, đất cơ sở thờ tự, tín ngưỡng, tôn giáo). 

Khi xem xét, sửa đổi Luật  Đầu tư, đề nghị:

- Nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể hơn, rõ hơn về điều kiện, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng DTTS. 
- Nghiên cứu bổ sung các quy định, cơ chế ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư đối với các cá nhân và cộng đồng DTTS theo hướng: đền bù xứng đáng tài sản; trách nhiệm đào tạo nghề, chuyển nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập; thực hiện vai trò bà đỡ đầu vào, đầu ra cho sản xuất sau tái định cư; có cơ chế góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất.
Khi xem xét, sửa đổi Luật Cư trú, đề nghị quan tâm: 

- Có các quy định cụ thể, chặt chẽ về quản lý cư trú (nhằm mục đích quản lý tốt các đối tượng và biến động cư trú, hạn chế tối đa tình trạng du canh, du cư và di cư tự do, phòng chống tệ nạn phá rừng bừa bãi).
- Trong Luật Cư trú cần khẳng định: Chỉ xem xét giải quyết đăng ký thường trú và tạm trú cho công dân ở trong các điểm dân cư đã được Nhà nước công nhận (về pháp lý, điều đó có nghĩa là Nhà nước không chấp nhận việc công dân tự ý đến dựng nhà ở bất kỳ nơi nào khác)
.
1.2. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thường xuyên tiến hành hoạt động giám sát đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật nói chung và các chính sách về đất ở, đất sản xuất trong vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS.

1.3. Hằng năm, ưu tiên nguồn lực, bố tri đủ kinh phí cho các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
1.4. Nghiên cứu bổ sung vào các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, trong đó có các nội dung về giải quyết đất ở, đất sản xuất, định canh định cư...cho đồng bào DTTS.

1.5. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cần chủ động tăng cường làm việc với các Bộ, ngành hữu quan trong cả quá trình xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.

2. Đề xuất một số giải pháp chỉ đạo, thực hiện

2.1. Với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

2.1.1. Đề nghị Chính phủ tiếp tục cho thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và đào tạo nghề, chuyển nghề, giải quyết việc làm đối với hộ DTTS nghèo trong giai đoạn 2013 - 2020. Đảm bảo cân đối các nguồn lực tài chính (chủ yếu là ngân sách Trung ương) trình Quốc hội xem xét quyết định. Trước mắt, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, thống nhất chỉ đạo địa phương lồng ghép các nguồn vốn để tập trung giải quyết dứt điểm các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thống nhất trong cả nước. Cần quy định điều kiện ràng buộc cụ thể với các hộ được cấp đất ở, đất sản xuất: phải trực tiếp quản lý sử dụng đất đúng mục đích, không được chuyển nhượng, mua bán, cho thuê trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất.
2.1.2. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá toàn bộ các chính sách đang thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng DTTS. Từ đó nghiên cứu xây dựng một chính sách tổng thể, đồng bộ, rõ cơ chế, định mức phù hợp (thực hiện từ 2013 đến 2020); bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm từng vùng (Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, biên giới, hải đảo); bảo đảm bố trí đủ nguồn lực. Nghiên cứu chính sách đặc thù cho một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người, kinh tế, đời sống chậm phát triển. Các chính sách đều hướng đến mục tiêu: đồng bào DTTS có cuộc sống ổn định (có đất ở, đất sản xuất, có việc làm và thu nhập từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tại địa phương); lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật phổ thông; gắn nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo với việc xây dựng nông thôn mới; bảo đảm không gian sinh tồn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc.
 2.1.3. Chính phủ tăng cường chỉ đạo thực hiện, sớm khắc phục việc thiếu tập trung đầu mối quản lý, thiếu cơ chế phối hợp và chưa rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, ổn định dân cư...trên địa bàn vùng miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS.

2.1.4. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015; hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về dân cư và đất đai trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, nhất là việc giao đất, cho thuê đất, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng DTTS. 
2.1.5. Chỉ đạo Bộ NN & PTNT, các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh; thống nhất giải pháp tháo gỡ các khó khăn để bảo đảm thực hiện thu hồi đất sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, đất gần khu dân cư...để tạo quỹ đất, giao cho các hộ DTTS sở tại đang thiếu đất, hoặc không có đất ở, đất sản xuất. Kiên quyết xử lý thu hồi các diện tích sử dụng sai mục đích, phát canh thu tô, giao khoán không đúng đối tượng...Nghiên cứu, đề xuất một số chính sách, giải pháp khả thi về: tạo quỹ đất, cải tạo đất, bảo đảm thủy lợi, cho một số vùng, địa phương đặc thù (biên giới, vùng cao, núi đá, vùng thiếu nguồn nước tưới, đất rừng nghèo kiệt, đất nhiễm phèn, ngập mặn...); chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; khuyến khích đầu tư, thu hút lao động, bảo đảm việc làm và thu nhập tại các doanh nghiệp, nông, lâm, ngư trường trên địa bàn vùng miền núi, biên giới, vùng DTTS. 
2.1.6. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình còn sót lại các hộ bị mất đất ở, đất sản xuất do xây dựng các công trình thuỷ điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu... Nghiên cứu, ban hành chính sách “hậu tái định cư”, trong đó quy định rõ yêu cầu, trách nhiệm của chủ đầu tư về việc bảo đảm ổn định cuộc sống và sản xuất trước mắt, lâu dài, bền vững cho các đối tượng phải di chuyển, mất đất ở, đất sản xuất.

2.1.7. Tích cực giải quyết việc làm phi nông nghiệp để giảm áp lực nhu cầu đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Đề nghị Bộ Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành hữu quan rà soát, hoàn thiện chương trình này, vì suy đến cùng nhu cầu đất sản xuất của đồng bào DTTS chính là cần có việc làm, có thu nhập ổn định lâu dài để đảm bảo cuộc sống. Hiện nay lao động qua đào tạo trong DTTS cả nước mới đạt dưới 20% (cả nước 40%). Điều đáng nói là hơn 80% lao động người DTTS làm thuần nông, tự cung tự cấp, năng suất lao động rất thấp; tỷ lệ hộ nghèo trong DTTS cao hơn gấp đôi so với mức trung bình của cả nước.
2.1.8. Chính phủ chủ trì, tổ chức Hội nghị toàn quốc chuyên đề thực hiện định canh, định cư, giải quyết di cư tự do, thống nhất tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách, trách nhiệm và giải pháp giải quyết đạt hiệu quả cao nhất các vấn đề trên.
2.1.9. Tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm, hiệu quả từ việc thực hiện các Khu KTQP, Làng TNLN và đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đề xuất các giải pháp về định canh định cư, quy hoạch dân cư gắn với phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới... tại vùng miền núi, biên giới, vùng DTTS.

2.2. Đối với các địa phương

2.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Động viên, khai thác hiệu quả quỹ đất ở, đất sản xuất thông qua công tác xã hội hóa, động viên gia đình, dòng họ, cộng đồng cho, tặng, nhượng lại đất ở, đất sản xuất cho các hộ DTTS nghèo. Triển khai, tổ chức hiệu quả các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất phải gắn với mục tiêu ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sinh thái, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc.
2.2.2. Tăng cường các biện pháp và trách nhiệm quản lý, thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực đất đai, nhất là thực hiện quy hoạch dân cư, kế hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp, quy hoạch các loại rừng. Chủ động nắm chắc tình hình di biến động dân cư, dân số trên địa bàn. Hằng năm, làm tốt công tác đánh giá, phân loại hộ giàu, khá, nghèo, cận nghèo. Khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ, tổng kết đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ DTTS. Kiểm tra, nắm chắc tình hình vi phạm chính sách pháp luật về đất đai. Nắm chắc tình hình và có các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng cầm cố, mua bán, sang nhượng đất đai trái pháp luật trong vùng DTTS. 
2.2.3. Tích cực thực hiện các giải pháp tạo quỹ đất, giảm áp lực thiếu quỹ đất tại địa phương bằng nhiều cách:

- Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, xây dựng các công trình trên địa bàn vùng DTTS. 
- Đề xuất phương án, giải pháp xử lý thu hồi đất của các nông, lâm, ngư trường, các doanh nghiệp sử dụng chưa hiệu quả, sai mục đích, đất gần khu dân cư để tạo quỹ đất, giao cho các hộ đồng bào DTTS thiếu hoặc không có đất ở và đất sản xuất.

- Đầu tư khai hoang, thủy lợi, cải tạo đất để tạo quỹ đất sản xuất mới; đầu tư chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trên cơ sở sử dụng có hiệu quả diện tích đất đai hiện có trong điều kiện không mở rộng được diện tích đất sản xuất mới.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề phi nông nghiệp, thu hút lao động vào các doanh nghiệp trên địa bàn, xuất khẩu lao động…

2.2.4. Tích cực tham mưu với các Bộ, ngành, phối hợp với các địa phương để xử lý kịp thời, có kết quả tình trạng du canh, du cư, di cư tự do. Quan tâm thực hiện việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, môi trường với đời sống đồng bào DTTS. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tái định cư cho các đối tượng phải di chuyển ra khỏi vùng thường xuyên bị thiên tai, nguy cơ sạt lở, vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vùng bị thu hồi đất để xây dựng các công trình kinh tế, quốc phòng cần thiết (kiên định quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư tập trung có trên 40 hộ/điểm ở miền núi).
2.2.5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò chỉ đạo và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước về: giải quyết đất ở, đất sản xuất; về quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch dân cư, quản lý hành chính và cư trú trên địa bàn, đặc biệt tại địa bàn miền núi, biên giới, vùng DTTS. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng. 
2.2.6. Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách pháp luật nói chung và chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng DTTS. 
2.3 Đề xuất một số giải pháp giải quyết cụ thể:

2.3.1. Đối với vùng có điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình dốc, đất đai bạc màu, dễ rửa trôi, xói mòn, thường xuyên bị thiên tai:

- Nghiên cứu, xây dựng một số khu tái định cư để di dời, bố trí dân cư và đất sản xuất, đến các địa điểm khác (kể cả địa phương khác), kèm theo các giải pháp hỗ trợ, bảo đảm cuộc sống, sản xuất và thu nhập cho đồng bào. Rà soát quy hoạch, sắp xếp bố trí lại dân cư để khắc phục tình trạng sống phân tán, sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, nguy cơ có lũ ống, lũ quét cao.

- Đầu tư khai hoang, cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu tự nhiên của đất, áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; thu hút lao động, tạo công ăn việc làm tại các doanh nghiệp, xuất khẩu lao động…

2.3.2. Đối với vùng còn quỹ đất, khu vực biên giới, hải đảo:

- Cần nghiên cứu, xây dựng đề án đặc thù“phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, hải đảo”, với cơ chế, định mức hỗ trợ đặc biệt, cao hơn những vùng, khu vực khác. 
- Vận động bà con, anh em, dòng họ hiến tặng đất. Phát huy tình làng, nghĩa xóm trong nội bộ nhân dân, những hộ có nhiều đất cùng tham gia giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất.

- Tiếp tục giao cho Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tích cực rà soát quỹ đất, bổ sung quy hoạch, xây dựng thêm các Khu KTQP, Làng TNLN, thực hiện nhiệm vụ khai hoang, phục hóa tạo quỹ đất, bố trí quy hoạch các khu dân cư, gắn mục tiêu hỗ trợ đời sống, bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS với mục tiêu bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia (chú ý ưu tiên chính cho đối tượng là người DTTS ở địa phương).
2.3.3 Đối với vùng thực hiện các dự án xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, khai thác khoáng sản:

- Khi thẩm định quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi phải thẩm định phương án di dân, tái định cư, phương án giải quyết đất ở, đất sản xuất, phương án tạo công ăn, việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp đối với các hộ bị mất đất. Nếu không đảm bảo được phương án ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho các hộ di dân tái định cư đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ thì không thực hiện phương án xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi.

- Nhà nước ban hành chính sách đặc thù về: đền bù đất đai, đền bù tài sản trên đất, định mức đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm…
2.3.4. Đối với các nông, lâm, ngư trường, ban quản lý rừng, doanh nghiệp trong vùng:

- Thực hiện nghiêm túc việc thống kê, xác định giá trị tài sản… để thực hiện việc thu hồi, bàn giao những diện tích đất sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, đất gần các khu dân cư, đất “phát canh thu tô”, giao khoán không đúng đối tượng… cho địa phương để giao cho hộ thiếu hoặc chưa có đất ở, đất sản xuất. Gắn trách nhiệm của các nông, lâm, ngư trường, doanh nghiệp với việc hỗ trợ đời sống, đào tạo nghề, thu hút lao động là người DTTS vào làm công nhân, góp cổ phần, cùng hưởng lợi với các chủ đầu tư.
- Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm để thay đổi cách thức sản xuất của đồng bào nhằm tăng năng suất lao động, năng suất cây trồng, vật nuôi. Xây dựng và nhân rộng mô hình làm rừng kinh tế giỏi; người dân vừa bảo vệ được rừng, vừa phát triển nguồn rừng và làm giàu được từ rừng.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm, chuyển một bộ phận lao động trong vùng DTTS sang làm các ngành, nghề phi nông nghiệp và xuất khẩu lao động.

2.3.5. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long:

- Về giải quyết đất ở, nghiên cứu các hình thức:

+ Nơi không còn quỹ đất, Nhà nước hỗ trợ bằng tiền để mua đất, cấp trực tiếp cho các hộ DTTS không có đất ở (để khả thi, phương án này cần có sự quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên của các cấp chính quyền và sự hưởng ứng, tham gia, giúp đỡ của cộng đồng).
+ Nơi có điều kiện, còn quỹ đất, Nhà nước hỗ trợ thực hiện việc san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp đất ở, hoặc xây dựng các khu dân cư tập trung để cấp đất ở, nhà ở cho cho các hộ DTTS. 
- Về giải quyết đất sản xuất:

+ Đề nghị hạn chế việc cấp tiền để mua đất sản xuất (theo giá thị trường) cấp cho các đối tượng chưa có. Thay vào đó, chính quyền địa phương vận động những người đã nhận sang nhượng, thế chấp của những hộ dân tộc thiểu số nghèo đã chuyển nhượng, thế chấp trước đây để mua lại, chuộc lại đất với giá thấp… cấp cho những hộ thực sự có nhu cầu.

+ Đối với những nơi còn quỹ đất công thì bố trí cho những hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thật sự có nhu cầu về đất sản xuất.

+ Những nơi có điều kiện sản xuất tập thể thì chính quyền địa phương vận động những hộ được hỗ trợ trong cùng địa bàn hợp vốn (tự nguyện) để tạo quỹ đất sản xuất dưới hình thức kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã… Đảm bảo các hộ được hỗ trợ vốn góp vào hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất trong thời gian tối thiểu 5 năm không được rút vốn ra khỏi hợp tác xã, tổ hợp tác.

2.3.6. Giải pháp hạn chế tình trạng dân di cư tự do:
- Nơi có dân bỏ đi: Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với những đặc thù riêng cho các vùng này.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận thức rõ những ảnh hưởng, tác động của du canh du cư và di cư tự do.
- Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý rừng và đất đai trên địa bàn xã, huyện đối với cả địa phương nơi dân đi và địa phương nơi dân đến. Kịp thời phát hiện biến động dân cư, dân chuẩn bị di cư tự do, hoặc dân mới di cư tự do đến để có giải pháp giải quyết phù hợp.
- Nơi có dân DCTD đến: Chính phủ cần quan tâm hỗ trợ giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh này; đồng thời chỉ đạo các tỉnh có dân bỏ đi phải có trách nhiệm phối hợp thật sự với các tỉnh có dân đến giải quyết.

Trên đây là kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- TT HĐDT và các Ủy ban của QH;        
- VPTƯ Đảng, VPCP, VPCTN, VPQH;  
- Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam;  Ban Dân vận TƯ; Ban Tuyên giáo TƯ; UBKT TƯ;                                 

- VKSNDTC, TANDTC; Kiểm toán NN;
- Các Bộ, ngành: TN&MT, UBDT,  KH&ĐT, TC, QP, NN&PTNT, XD, GTVT, CT, LĐTB&XH, Ngân hàng NN;

- TƯ ĐTNCSHCM, NH CSXH;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (có thực hiện chính sách);

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Lưu HC, TH, DT;

- Số e-pas: 44205.
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN

(Đã ký)

KSOR PHƯỚC



   �  Các Bộ, ngành: Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ KH& ĐT, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng,  Bộ TN &MT, Bộ Công Thương, Bộ LĐTB &XH; Ngân hàng CSXH, Trung ương Đoàn TNCSHCM.


Các tỉnh đến giám sát: Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Phước, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang.


   � Cả nước có 56/63 tỉnh, thành phố, 463 huyện và 5.453 xã, có đồng bào DTTS sinh sống theo cộng đồng tại các thôn, bản, phum, sóc.


  � Huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) 80,4%; Mường Nhé (Điện Biên) 71,14%; Kỳ Sơn (Nghệ An) 72,50%; Tây Trà (Quảng Ngãi) 71,78%; các huyện của tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My 80,45%, Bắc Trà My 61,23%, Tây Giang 64,56%, Nam Giang 69,13%, Phước Sơn 64,41%… 


   � Sở hữu cộng đồng về đất đai mang đặc điểm nổi bật là có sự tham gia quản lý của toàn thể người dân trong cộng đồng (bản, làng, thôn, xóm, phum, sóc, dòng họ). Đất đai là của chung, mọi thành viên chỉ có quyền sử dụng, không có quyền bán. Việc quản lý đất đai còn gắn với chủ quyền lãnh thổ, ràng buộc bởi những lễ nghi tôn giáo và gắn với thiết chế tự quản buôn làng. Những quy định của cộng đồng về sở hữu và sử dụng đất đai được mọi người tôn trọng, tự giác thực hiện, tự giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện.


   �. Đối tượng QĐ 132 là: 85.079 hộ (thiếu đất ở: 32.085 hộ, thiếu đất sản xuất: 52.994 hộ). Đối tượng QĐ 134:  262.683 hộ (số hộ cần hỗ trợ đất ở là 87.822 hộ; cần hỗ trợ đất sản xuất: 174.801 hộ).  Đối tượng Quyết định 33 và Quyết định 1342: 29.718 hộ.  Đối tượng Quyết định 74 có 43.395 hộ; trong đó, có 33.587 hộ không có hoặc thiếu đất sản xuất và 9.808 hộ thiếu đất ở. Đến 2009, đã hỗ trợ 210.377 hộ, đạt 49,3%; chưa được hỗ trợ là 211.028 hộ, chiếm 50,7% KH.


   � Dự án thủy lợi, thủy điện, khai thác khoáng sản, thành lập nông, lâm trường nhiều nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, khu vực Tây Nguyên. Riêng dự án thủy điện Sơn La đã phải di dời 20.340 hộ, bố trí 23.571 ha đất sản xuất, xây dựng 81 khu và 285 điểm tái định cư.


   � Từ 1977 đến 2002, đồng bào từ các tỉnh phía Bắc di cư tự do đến các vùng từ Thanh Hóa trở vào, đông nhất là vùng Tây Nguyên và Nam bộ. Báo cáo của BCĐ Tây Bắc: từ 1990-2000 có khoảng 300.000 hộ trong vùng đã DCTD vào các tỉnh phía Nam, đông nhất vào Tây Nguyên. Dân số các tỉnh Tây Nguyên năm 1995 là 3.384.800 người, đến năm 2001 tăng lên 4.330.900 người; trong 5 năm tăng 946.100 người (gần 28%); riêng diện di cư tự do (từ năm 1976 đến năm 2000) đến Tây Nguyên là  98.687 hộ, 459.106 khẩu.


   � Từ năm 1986 đến nay, trọng điểm là các tỉnh khu vực Tây Nguyên,  Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long (hầu hết việc sang nhượng không được các cấp có thẩm quyền cho phép).


   � - Kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2010: tổng diện tích đất ở cả nước là 680.439ha (18,53% diện tích phi nông nghiệp, 2,05% diện tích tự nhiên), trong đó: Đất ở nông thôn 549.580ha (bình quân 90,53m2/người). Đất ở vùng Tây Bắc 35.541ha, vùng Đông Bắc 90.503ha, vùng đồng bằng Bắc bộ 12.527ha, vùng Bắc Trung bộ 107.510ha, vùng Duyên hải Nam Trung bộ 70.625ha, vùng Tây Nguyên 52.360ha, vùng Đông Nam bộ 74.490ha, vùng đồng bằng sông Cửu Long 121.857ha. Tổng diện tích đất nông nghiệp 26.197.449ha = 79,15% diện tích tự nhiên, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 10.118.085ha, đất lâm nghiệp 15.346.126ha, bình quân đất NN 1.667m2/người. Diện tích đất NN tại vùng Tây Bắc 2.457.789ha, vùng Đông Bắc 5.221.157ha, vùng đồng bằng Bắc bộ 947.896ha, vùng Bắc Trung bộ 4.059.703 ha, vùng Duyên hải Nam Trung bộ 3.363.843ha, vùng Tây Nguyên 4.820.923ha, vùng Đông Nam bộ 1.908.962ha, vùng đồng bằng sông Cửu Long 3.407.176ha. 


   � Nghị định số 23/2006/NĐ-CP: Về phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ...Trồng rừng tập trung, bao gồm: trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác và trồng rừng trong cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt. Đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã giao cho các hộ gia đình hay cộng đồng dân cư thôn, việc khai thác có thể được thực hiện trên cơ sở khai thác tác động thấp nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân; Sản lượng khai thác trong trường hợp này được xác định dựa vào nhu cầu của dân và tổng sản lượng trên địa bàn khai thác hàng năm không vượt quá lượng tăng trưởng của rừng....


   �  Đã hỗ trợ khoán bảo vệ rừng được 2.454.480 ha (120%, so với Nghị quyết 08 của Quốc hội). Khoanh nuôi tái sinh rừng: 1.283.350 ha (đạt 128% so với Nghị quyết 08 của Quốc hội). Trồng rừng mới được 2.450.010 ha/3.000.000 ha (đạt 84% so với kế hoạch Nghị quyết 08 của Quốc hội). 


   � Hiện tại, cả nước có khoảng gần 630 nông, lâm trường quốc doanh, đang quản lý trên 6 triệu ha đất. 


   � Tại 20 công trình thủy điện, nhu cầu đất tái định cư là  91.287,088ha/ 34.675 hộ. Đến nay, đã giải quyết đất ở cho 33.870 hộ/10.309 ha; hỗ trợ bằng tiền 787 hộ/ 6,07 tỷ đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 29.224 hộ/ 32.429 ha, hỗ trợ tiền mặt 2.077 hộ/ 105 tỷ đồng).


   � Dự án Tổ hợp Đồng Sinh Quyền - Lào Cai: di chuyển 147 hộ / thu hồi 39.339 m2 đất ở; 2.966,365 ha đất sản xuất. Dự án Thủy điện Na Hang - Tuyên Quang, phải thu hồi, đền bù 3.435ha đất nông nghiệp, tái định cư cho 4.139 hộ với 20.138 khẩu ở 88 thôn bản. Dự án Thủy điện Sơn La, có 13. 110 hộ mất đất ở ; 15.304 hộ mất đất sản xuất . 


� Trong đó đất nông nghiệp đạt 85,2%; đất lâm nghiệp đạt 86,3%; đất nuôi trồng thủy sản đạt 83,8%; đất ở nông thôn đạt 83,8%; đất ở đô thị đạt 63,5%; đất chuyên dùng đạt 60,5%; đất cơ sở tôn giáo 82,8%.


   � - Đã tổ chức 34 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định 134, 1592, 33, 74 tại 46 tỉnh. Tổ chức 8 cuộc thanh tra tại 8 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Yên Bái, Bình Thuận, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Giang, Đắk Nông.


   - Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 12 cuộc kiểm toán tại 12 tỉnh: Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Thuận.


   - Uỷ ban Dân tộc chủ trì tổ chức sơ, tổng kết các Quyết định 134, QĐ 33, QĐ 1592;


   - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức tổng kết Quyết định 132, QĐ 304, QĐ 120, QĐ 160, QĐ 193, Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng;


   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chuẩn bị chủ trì, tổ chức tổng kết Quyết định 74 (hiện đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 74, và xin ý kiến về dự thảo QĐ 74 giai đoạn tiếp theo).





   � Có 33 tỉnh thực hiện hỗ trợ mua máy móc, nông cụ, để chuyển đổi nghề cho 94.735 hộ;  29 tỉnh thực hiện hỗ trợ học nghề cho 42.069 lao động/ 42.069 hộ; thực hiện hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 13.153 lao động/ 13.153 hộ.


   � Bố trí dân cư vùng thiên tai, khó khăn 111.927 /30.000 hộ (vượt 3,7 lần, do phát sinh các trường hợp cấp bách vùng sạt lở, thiên tai). Bố trí dân cư vùng biên giới, hải đảo 9.407 hộ (đạt 94,7%). Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân di cư tự do 23.244 hộ (đạt 73,3%). Bố trí dân trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 1.481 hộ (đạt 74,5%).


   � Cả nước hiện có 22 KKTQP: các tỉnh  biên giới phía Bắc có 10 KKTQP; các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có 10 KKTQP; các tỉnh biên giới Đông Nam bộ có 02 KKTQP.


   �  Trong 21 dự án LTNLN, có 17 dự án được triển khai tại vùng DTTS , trên địa bàn 23 xã, 17 huyện thuộc 15 tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh,  Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Tây Ninh.


   � Giai đoạn 2002- 2008 cả nước có 421.405 hộ có nhu cầu, chiếm 19,2% tổng số hộ DTTS. Đến năm 2008, đã hỗ trợ 210.377 hộ, đạt 49,3% so với kế hoạch; còn 211.028 hộ chưa được hỗ trợ, chuyển sang  2009- 2011.


   Khi có QĐ 1592 (mở rộng phạm vi đối tượng mới là hộ DTTS nghèo còn thiếu đất ở, đất sản xuất); giai đoạn 2009-2011 số hộ có nhu cầu đất ở, đất sản xuất là 347.457 hộ (thiếu đất sản xuất 142.444 hộ, thiếu đất ở 39.526 hộ, có nhu cầu học nghề, chuyển đổi ngành nghề là 136.801 lao động/136.801 hộ, có nhu cầu nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ và trồng rừng 15.533 hộ, có nhu cầu xuất khẩu lao động 13.153 lao động/13.153 hộ).


   Giai đoạn 2009 - 2011, đã hỗ trợ 20.907 hộ, còn lại 326.550 hộ cần được tiếp tục hỗ trợ (thiếu đất sản xuất 293.934 hộ, thiếu đất ở là 33.116 hộ). Tổng hợp nhu cầu từ 2002 - 2011, số hộ cần thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất là 558.485 hộ, các địa phương đã hỗ trợ 231.284 hộ, đạt 41,5% so với tổng số hộ theo kế hoạch được phê duyệt. 


   Theo báo cáo của các địa phương: Số hộ thiếu đất ở: năm 2002 là 26.297 hộ; năm, 2006 là 53.825 hộ; năm 2011 là 33.346 hộ. Số hộ không có đất ở năm 2002 là 3.435 hộ, năm 2006 là 3.317 hộ, năm 2001 là 3.914 hộ. Số hộ thiếu đất sản xuất: năm 2002 là 96.296 hộ, năm 2006 là 165.423 hộ, năm 2011 là 117.458 hộ. Số hộ không có đất sản xuất năm 2002 là 13.546 hộ, năm 2006 là 18.608 hộ, năm 2011 là 23.285 hộ.


   � Về giải quyết đất ở, liên quan các Quyết định: 134, 193, 160, 167, 33, 1460 và chính sách tái định cư các công trình thủy điện... Về giải quyết đất sản xuất, liên quan các Quyết định: 134, 1592, 193, 1460, 74, chính sách tái định cư các dự án thủy điện, trồng cây công nghiệp...


   � Ở Trung ương, ngoài Ủy ban Dân tộc trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, theo dõi, tham mưu chính sách dân tộc; còn nhiều Bộ, ngành vừa thực hiện nhiệm vụ tham mưu, vừa trực tiếp chủ trì, chỉ đạo thực hiện một số chính sách cho đồng bào DTTS, dẫn đến sự thiếu tập trung trong hoạch định chính sách và chỉ đạo, kiểm tra thực hiện, đôi khi tạo nên sự thiếu đồng bộ về cơ chế, thiếu thống nhất về chỉ đạo, thực hiện. 


   Ở các địa phương, cũng tương tự , cơ quan tham mưu, quản lý công tác dân tộc có thời gian bị gián đoạn, sáp nhập, giải thể. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác dân tộc chưa được quan tâm đúng mức, liên tục có sự thay đổi nhân sự...


   � QĐ 132 ban hành 2002, kết thúc 2003; QĐ 134 ban hành 2004, kết thúc 2006; QĐ 304 ban hành 2005, kết thúc 2006; QĐ 33 ban hành 2007, kết thúc 2010; QĐ 74 ban hành 2008, kết thúc 2010... 


   � Các bất cập về định mức hỗ trợ (đất ở, đất sản xuất, khai hoang...), cơ chế hỗ trợ (giải quyết bằng đất, bằng tiền mặt, nhà nước bỏ kinh phí lo đất, các hộ tự lo đất, nhà nước hỗ trợ kinh phí)...


   �  Từ năm 2002 đến năm 2011 Ngân sách TW đã bố trí cho 11 chương trình thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, với tổng kinh phí 23.009,4 tỷ đồng (QĐ 132 = 177 tỷ đồng; QĐ 134 = 4.482 tỷ đồng; QĐ 1592 = 1.050 tỷ đồng; QĐ 74 = 1.070 tỷ đồng; QĐ 33 = 1.253 tỷ đồng; QĐ 193 = 6.573 tỷ đồng; QĐ 120 = 2.621 tỷ đồng; QĐ 160 = 700,4 tỷ đồng; các Khu KTQP = 500 tỷ đồng; các dự án Thủy điện = 4.552 tỷ đồng; Nghị quyết 30a = 31 tỷ đồng). 


  � Đất sản xuất nông nghiệp :Lai Châu 22,7%; Yên bái 35,7%; Ninh Thuận 51,2%; Đăk Nông 52,7%; Tuyên Quang 52,7%; Gia Lai 53%; Quảng Ninh 54,6%; Phú Yên 58,1%; Khánh Hòa 61,4%; Thừa Thiên-Huế 61,9%; Đăks Lăk 64,4%; Lâm Đồng 67,8%. Nguyên nhân chủ yêu do nhiều năm nay, bà con tự khai hoang, canh tác trên đất chưa sử dụng và đất lâm nghiệp; một số diện tích chồng lấn, do xác định địa giới, do lấn chiếm, tranh chấp đất các nông, lâm trường, đất quốc phòng, an ninh... 


   Đất lâm nghiệp: Thừa Thiên-Huế 16,5%; Hà Nội 18,2%; Bà Rịa- Vũng Tàu 25,2%; Vĩnh Phúc 25,7%; Ninh Bình 26,3%; Đà Nẵng 33,1%; Quảng Trị 34,3%; Gia Lai 34,5%; Tuyên Quang 40,6%; Bắc Kạn 50,8%; Yên bái 52,7%; Nghệ An 58,8%; Quảng Nam 63,1%. Nguyên nhân do chậm sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường; việc xử lý vi phậm, tranh chấp đất rất hạn chế; nhiều địa phương do khó khăn về kinh phí đo vẽ bản đồ địa chính...


   Đất ở: Lai Châu 13,6%; Điện Biên 16,4%; Ninh Thuận 18,9%; Gia Lai 38,4%; Phú Yên 48,6%; Thanh Hóa 51,5%; Kon Tum 54%; Đăk Nông 60%; Thái Nguyên 63%; Bình Thuận 64%; Hà Giang 67%; Tuyên Quang 68%. Nguyên nhân do: nguồn gốc đất có vi phạm, chuyển mục đích trái phép, lấn chiếm, chồng lấn; một số diện tích đất đã được giao nhưng không sử dụng; các địa phương chưa tiến hành đo vẽ bản đồ địa chính, thiếu kinh phí... 


   � Qua kết quả kiểm tra, thanh tra tại cơ sở đã đưa ra ngoài danh mục đầu tư 33 dự án (14 dự án ĐCĐC xen ghép và 19 dự án ĐCĐC tập trung), với lý do: quy hoạch kém, không bố trí được đất ở, đất sản xuất cho các hộ, thiếu nguồn nước. Hầu hết các điểm này không tìm được điểm quy hoạch mới nên chuyển sang hưởng các chính sách khác. 


   � Chỉ có 08 tỉnh hoàn thành mục tiêu hỗ trợ đất sản xuất: Yên Bái, Lai Châu, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, còn rất nhiều địa phương khác chỉ mới giải quyết được cơ bản việc hỗ trợ đất ở, còn đất sản xuất đạt rất thấp so với kế hoạch.


   � Nghị quyết số 24 của BCHTW Đảng khóa IX đã đề ra yêu cầu đến năm 2010: Cơ bản không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới 10% (tiêu chí cũ);  Cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn. Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; chấm dứt tình trạng di cư tự do. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở và vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở Tây Nguyên, Tây Bắc và vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. 


�  Điều 62 Hiến pháp 1992 quy định: “ Công dân có quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật”. Điều 68 Hiến pháp 1992 quy định: “ Công dân có quyền đi lại và cư trú trong nước...theo quy định của pháp luật”.
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